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Số:         /QĐ-VPĐP  

 
Sơn La, ngày        tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI 

 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân 

sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC  ngày 28  tháng 9  năm 2018 

của Bộ Tài chính; 

 Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-SNN ngày 29/12/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNN về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; 

 Căn cứ Quyết định số 392/QĐ- SNN ngày 29/12/2023 về việc giao dự toán 

thu, chi ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 cho các 

đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Xét đề nghị của bộ phận hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La. 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2: Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng Điều phối cùng bộ phận chuyên 

trách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT (B/c) 
- Như điều 2; 

- Lãnh đạo VPĐP; 

- Công đoàn cơ quan; 

- Lưu: VT, N.Thắm (02b). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 

 

Dương Gia Định 

 



 

 

 

  Đơn vị:  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI SƠN LA 

  Chương: 412 

 PHỤ LỤC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ- VPĐP ngày         /01/2024 của Văn phòng Điều phối NTM ) 

 

  

Đvt: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán được 

giao 

1 2 3 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

I  Số thu phí, lệ phí   

1 Lệ phí   

  Lệ phí…   

  Lệ phí…   

2 Phí   

  Phí …   

  Phí …   

II Chi từ nguồn thu phí được để lại   

1 Chi sự nghiệp………………….   

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   

2 Chi quản lý hành chính   

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước   

1 Lệ phí   

  Lệ phí…   

  Lệ phí…   

2 Phí   

  Phí …   

  Phí …   

B Dự toán chi ngân sách nhà nước  23.470 

I Nguồn ngân sách trong nước  23.470 

1 Chi quản lý hành chính  2.101 

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  2.006 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  48 

 

Kinh phí duy trì cổng thôn tin điện tử Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng NTM tỉnh Sơn La. 48 

   

1.3 Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương 47 

2 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 21.369   

2.1 

Nội dung 3: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia 

tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi 

khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch 

12.202 

  



 

 

 

nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ 

các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu 

nhập người dân theo hướng bền vững. 

2.1.1 Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 654.000   

- 
Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, 

kết nối cung cầu sản phẩm OCOP năm 2024 
590.000 

  

- 

Chi tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2024 

(chi họp hội đồng, tổ tư vấn hội đồng đánh giá, phân hạng, công tác tổ 

chức Hội nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP…) 

64 
 

2.1.2 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 11.548  

- 
phẩm cây dược liệu: Đảng Sâm (quy mô liên huyện) tại huyện Mộc Châu, Quỳnh Nhai: 25 

ha, (thực hiện năm thứ 2). 
2.362  

- 
Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm Cà 

phê theo định hướng hữu cơ (quy mô liên huyện) tại huyện Thuận Châu và Thành phố Sơn 

La: 53 ha, (thực hiện năm thứ 2). 
2.028 

 

- 
Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sảnphẩm quả 

Chanh leo (quy mô liên huyện) tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ: 17 ha, (thực hiện năm thứ 2). 
391  

 
Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn 

quả: Quả lê (quy mô liên huyện) Tại xã Lóng Sập - Mộc Châu, xã Mường Giôn - huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La: 78 ha, (thực hiện năm2024). 
3.683 

 

 
Hỗ trợ xây dựng mô hình Hoa cúc gắn với Du lịch theo chuỗi giá trị quy mô liên huyện 

Quỳnh Nhai-Mai Sơn-Mộc Châu (Chuỗi mới 2024) 
3.000  

 Chi Tổ giúp việc, Hội đồng thẩm định các dự án PTSX liên kết chuỗi giá trị năm 2024 84  

2.2 

Nội dung thành phần số 8: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 

Dịch vụ hành chính Công; nâng cao hoạt động của Chính 

quyền cơ sở, thúc đấy quá trình Chuyển đổi số trong xây 

dựng nông thôn mới, tăng cường ứng dụng Công nghệ Thông 

tin công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; đảm 

bảo và tăng cường khả tiếp cận pháp luật cho người dân; 

tăng cường giải pháp đảm bảo bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới 

7.000 

 

- 

Chương trình Chuyên đề "Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển 

đổi số trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới thông minh giai 

đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 924/QĐ-TTg": Mô hình "Xã nông 

thôn mới thông minh" tại xã Chiềng Xôm- Thành phố Sơn La. 

7.000 

 

2.3 

Nội dung 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực 

hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn 

mới; truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện 

Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới 

2.167 

 

2.3.1 
Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình 
928 

 

- 
Chi hoạt động kiểm tra, giám sát, thẩm định, công bố các xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao năm 2023 
117 

 

- 

Khảo sát nắm tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; 

thực hiện QCDC ở cơ sở; công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính 

trị; thực hiện các phong trào, cuộc vận động gắn với xây dựng NTM tại 

huyện Quỳnh Nhai (Ban Dân vận Tỉnh uỷ) 

46 

 

- 
Kinh phí khảo sát, kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án PTSX liên 

kết theo chuỗi giá trị năm 2023 
97 

 

- 

Kinh phí hoạt động cho cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo: Phục vụ các 

nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; Kiểm tra, 

giám sát, nghiệm thu các hoạt động thuộc nội dung Chương trình nông 

thôn mới; Hoạt động quản lý hành chính của Ban chỉ đạo; Tham gia 

các chương trình hội thảo, hội nghị do Trung ương tổ chức, các sự 

kiện. Các nội dung hỗ trợ theo khoản 8, Điều 122, Thông tư 55/TT-

630 

 



 

 

 

BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính. 

 
Chi các hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm OCOP 
38 

 

2.3.2 Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới 139  

- 
Tổ chức Hội nghị tập huấn về rà soát, đánh giá các xã đã đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2021 
40 

 

- Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm "OCOP" 99  

2.3.3 Truyền thông về xây dựng nông thôn mới 1.100  

- Tuyên truyền trên báo đài và các phươngtiện thông tin đại chúng 1.100  
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